
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1
15 CĐN

(12+3)
2 lớp:  1 Ô,  1 QTD GIÁO DỤC THỂ CHẤT 30 60 tiết

2 1 lớp: QTD ANH VĂN 1 60 60 tiết

3 1 lớp: QTD TOÁN CAO CẤP 45 45 tiết

1
15 CĐN

(9+4)
10

lớp: 1 ĐT, 1 Đ, 1 LĐL, 1 CKL, 2 Ô, 2 QTM, 1 MTT, 

1 KTD
TOÁN 1 90 900 tiết

2 10
lớp: 1 ĐT, 1 Đ, 1 LĐL, 1 CKL, 2 Ô, 2 QTM, 1 MTT, 

1 KTD
VẬT LÍ 1 60 600 tiết

3 10
lớp: 1 ĐT, 1 Đ, 1 LĐL, 1 CKL, 2 Ô, 2 QTM, 1 MTT, 

1 KTD
HÓA HỌC 1 60 600 tiết

4 10
lớp: 1 ĐT, 1 Đ, 1 LĐL, 1 CKL, 2 Ô, 2 QTM, 1 MTT, 

1 KTD
NGỮ VĂN 1 60 600 tiết

5
15 CĐN

(9+4)
10

lớp: 1 ĐT, 1 Đ, 1 LĐL, 1 CKL, 2 Ô, 2 QTM, 1 MTT, 

1 KTD
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 30 300 tiết

6 10
lớp: 1 ĐT, 1 ĐCN, 1 LĐL, 1 CKL, 2 Ô, 2 QTM, 1 

MTT, 1 KTD
ANH VĂN 1 60 600 tiết

3,765 tiết

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

 KHOA:  KHOA HỌC CƠ BẢN

MÔN HỌC GHI CHÚTT
KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP



TIẾT/LỚP/HK

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT
MÔN HỌC GHI CHÚTT

KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1
15 CĐN

(12+3)
2 lớp: 1Ô, QTD CHÍNH TRỊ 90 180 tiết

180 tiết

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP MÔN HỌC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
GHI CHÚ

TỔNG SỐ TIẾT

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

 KHOA:  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TT



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1
15 CĐN

(12+3)
1 lớp: Ô THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN 60 60 tiết

2 1 lớp: Ô THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN 30 30 tiết

3 1 lớp: Ô VẬT LIỆU HỌC 30 30 tiết

4 1 lớp: Ô CƠ ỨNG DỤNG 45 45 tiết

1
15 CĐN

(9+4)
2 lớp: 1 Đ, 1 LĐL VẼ KỸ THUẬT 30 60 tiết

2 1 lớp CKL CƠ KỸ THUẬT 60 60 tiết

3 1 lớp CKL DUNG SAI - ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT 45 45 tiết

4
15 CĐN

(9+4)
1 lớp CKL VẬT LIỆU CƠ KHÍ 30 30 tiết

360 tiết

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

TT
KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP MÔN HỌC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
GHI CHÚ

TỔNG SỐ TIẾT

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

 KHOA:  CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1 1 lớp ĐT AN TOÀN LAO ĐỘNG 30 30 tiết

2 1 lớp ĐT ĐIỆN KỸ THUẬT 45 45 tiết

3 1 lớp ĐT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 45 45 tiết

4 1 lớp Đ AN TOÀN ĐIỆN 30 30 tiết

5 1 lớp Đ MẠCH ĐIỆN 45 45 tiết

6 1 lớp Đ VẬT LIỆU ĐIỆN 30 30 tiết

225 tiết

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

 KHOA:  CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TT
KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP MÔN HỌC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
GHI CHÚ

TỔNG SỐ TIẾT

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

15 CĐN

(9+4)



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1
15 CĐN

(12+3)
2 lớp : 1 Ô, 1 QTD TIN HỌC 75 150 tiết

2 6 lớp : 1 LĐL, 2 Ô, 2 QTM, 1 MTT TIN HỌC 30 180 tiết

3 2 lớp : 2 QTM TIN HỌC VĂN PHÕNG 75 150 tiết

480 tiết

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

MÔN HỌC
KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

 KHOA:  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT

15 CĐN

(9+4)

KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1 1 lớp Ô AN TOÀN LAO ĐỘNG 30 30 tiết

2 1 lớp Ô ĐIỆN KỸ THUẬT 30 30 tiết

5 2 lớp Ô AN TOÀN LAO ĐỘNG 30 60 tiết

6 2 lớp Ô

KỸ THUẬT CHUNG VỀ     Ô 

TÔ VÀ CÔNG NGHỆ SỬA 

CHỮA

50 100 tiết

7 2 lớp Ô ĐIỆN KỸ THUẬT 30 60 tiết

280 tiết

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

15 CĐN

(12+3)

TT
KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP MÔN HỌC

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

15 CĐN

(9+4)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

 KHOA:  CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
GHI CHÚ

TỔNG SỐ TIẾT



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1 1 lớp:  QTD QUẢN TRỊ HỌC 45 45 tiết

2 1 lớp:  QTD TÂM LÝ KINH DOANH 45 45 tiết

3 1 lớp:  QTD
KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ
45 45 tiết

1 1 lớp KTD LÝ THUYẾT KẾ TOÁN 45 45 tiết

2 1 lớp KTD SOẠN THẢO VĂN BẢN 30 30 tiết

3 1 lớp KTD QUẢN TRỊ HỌC 45 45 tiết

255 tiết

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

15 CĐN

(9+4)

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

SỐ LỚP MÔN HỌC
KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

15 CĐN

(12+3)

 KHOA:  KHOA KINH TẾ

TT
KHÓA 

HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1
15 CĐN

(9+4)
1 lớp LĐL

AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
30 30 tiết

2 1 lớp LĐL CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 30 30 tiết

60 tiết

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

 KHOA:  CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TT
KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP MÔN HỌC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
GHI CHÚ

TỔNG SỐ TIẾT



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TIẾT/LỚP/HK

1 1 lớp MTT VẬT LIỆU MAY 30 30 tiết

2 1 lớp MTT AN TOÀN LAO ĐỘNG 30 30 tiết

3 1 lớp MTT THIẾT BỊ MAY 30 30 tiết

90 tiết

TP.HCM, ngày         tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

15 CĐN

(9+4)

KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP MÔN HỌC

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

 KHOA:  CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 -  2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) & CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT


